
Stt Thẻ tên Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Ngành Số báo danh

Đăng ký dự 

tuyển
Ghi chú

1 F-1 Nguyễn Văn Trường 02/09/1987 Nam
Ngư 

nghiệp
90902060 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

2 F-2 Lê Văn Hành 04/02/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
51130549 Nghệ An Khám sức khỏe

3 F-3 Vũ Văn Kế 27/09/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
51131135 Quảng Bình Khám sức khỏe

4 F-4 Nguyễn Thành Tâm 05/10/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
90902156 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

5 F-5 Nguyễn Văn Thủy 10/03/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
90201996 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

6 F-6 Đào Văn Công 15/06/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
90900757 Thanh Hóa Khám sức khỏe

7 F-7 Nguyễn Minh Hải 30/10/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
90900304 Thái Bình Khám sức khỏe

8 F-8 Hoàng Đức Duy 28/07/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
90902140 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

9 F-9 Phan Văn Ban 08/03/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
90904558 Bình Định Khám sức khỏe

10 F-10 Lê Văn Nghinh 06/08/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
90902004 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

11 F-11 Bùi Quang Diệu 10/03/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
90902100 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

12 F-12 Đỗ Văn Vũ 16/08/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
51131565 Quảng Nam Không khám sức khỏe

13 F-13 Hồ Văn Vũ 14/10/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
51130332 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

14 F-14 Trần Văn Hạ 01/01/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
51131351 Quảng Trị Không khám sức khỏe

15 F-15 Lê Đình Cường 11/04/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
51130429 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

16 F-16 Trần Văn Niệm 03/10/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
90903330 Quảng Bình Không khám sức khỏe

17 F-17 Trần Văn Quý 08/03/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
90901230 Nghệ An Khám sức khỏe

18 F-18 Trần Văn Pháp 24/02/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
51130823 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

19 F-19 Thái Văn Thương 26/09/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
51130828 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

20 F-20 Vũ Văn Huyên 26/09/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
51130318 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

21 F-21 Đỗ Văn Chung 15/10/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
90900765 Thanh Hóa Khám sức khỏe

22 F-22 Đặng Văn Huấn 14/01/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
51130007 Hải Phòng Khám sức khỏe

23 F-23 Nguyễn Văn Nguyên 18/10/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
51130735 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe
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24 F-24 Lê Song Toàn 30/11/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
90901399 Nghệ An Không khám sức khỏe

25 F-25 Nguyễn Đức Mạnh 16/03/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
90900413 Ninh Bình Khám sức khỏe

26 F-26 Lê Nhật Long 11/09/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50781612 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

27 F-27 Võ Thành Nhân 18/11/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
51131367 Quảng Trị Khám sức khỏe

28 F-28 Nguyễn Tiến Sơn 12/02/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
51131092 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

29 F-29 Nguyễn Hồng Hải 10/04/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
50781523 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

30 F-30 Võ Trọng Lực 10/10/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
90202122 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

31 F-31 Trần Quốc Cường 30/10/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50782909 Quảng Trị Khám sức khỏe

32 F-32 Nguyễn Đình Tuấn 10/06/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
51130672 Nghệ An Không khám sức khỏe

33 F-33 Nguyễn Văn Nguyên 08/05/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
51131927 Kiên Giang Không khám sức khỏe

34 F-34 Hoàng Văn Danh 13/07/1987 Nam
Ngư 

nghiệp
51130671 Nghệ An Không khám sức khỏe

35 F-35 Lê Văn Giáp 01/07/1987 Nam
Ngư 

nghiệp
90902112 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

36 F-36 Nguyễn Công Diệp 05/12/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
90900737 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

37 F-37 Hoàng Văn Tiến 11/10/1982 Nam
Ngư 

nghiệp
50800869 Thanh Hóa Khám sức khỏe

38 F-38 Cao Văn Anh 01/01/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
51130957 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

39 F-39 Hồ Văn Đồng 10/04/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
51132171 Nghệ An Không khám sức khỏe

40 F-40 Hoàng Văn Mạnh 15/12/1984 Nam
Ngư 

nghiệp
50801598 Nghệ An Không khám sức khỏe

41 F-41 Lường Văn Cò 28/01/1984 Nam
Ngư 

nghiệp
50800685 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

42 F-42 Phan Văn Sao 01/08/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50802958 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

43 F-43 Lê Hữu Văn 10/01/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
51130482 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

44 F-44 Phạm Gia Huân 05/09/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
51130356 Thanh Hóa Khám sức khỏe

45 F-45 Trần Văn Thắng 12/06/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
51130489 Thanh Hóa Khám sức khỏe

46 F-46 Trần Văn Lam 15/04/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
90902044 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

47 F-47 Hoàng Văn Trang 07/11/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
51131246 Quảng Bình Khám sức khỏe

48 F-48 Trần Văn Hùng 01/02/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
51130403 Thanh Hóa Khám sức khỏe

49 F-49 Bùi Công Khiêm 04/10/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
51130115 Quảng Ninh Khám sức khỏe



50 F-50 Cao Văn Mạnh 29/01/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
51130536 Nghệ An Không khám sức khỏe

51 F-51 Nguyễn Nhật Dương 27/03/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
51131013 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

52 F-52 Trần Đình Chức 18/01/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50801589 Nghệ An Không khám sức khỏe

53 F-53 Hoàng Văn Phố 19/09/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
51131215 Quảng Bình Khám sức khỏe

54 F-54 Hồ Đình Cường 28/10/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
51130670 Nghệ An Không khám sức khỏe

55 F-55 Nguyễn Văn Dân 03/09/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
51130615 Nghệ An Không khám sức khỏe

56 F-56 Lương Hồng Tiến 19/08/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
90902131 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

57 F-57 Lê Văn Ngọc 24/07/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
51130824 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe


